PHỤ LỤC 11
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC
(Ban hành kèm Thông tư số 07/2023/TT-BYT ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
	TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……./…1…
	…2… ngày … tháng … năm ….



BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC
(Từ ngày …/…/... đến ngày …/…/…)
	Nội dung
	Số xét nghiệm
	Số dương tính
	Ghi chú

	1. Giang Mai
	
	
	

	1.1. RPR/VDRL
	
	
	

	1.2. TPHA
	
	
	

	1.3. Khác (test nhanh...)
	
	
	

	Cộng
	
	
	

	2. Lậu
	
	
	

	2.1. Nhuộm soi trực tiếp
	
	
	

	2.2. Nuôi cấy
	
	
	

	2.3. Khác
	
	
	

	Cộng
	
	
	

	3. Nguyên nhân khác
	
	
	

	3.1. Trùng roi
	
	
	

	3.2. Candida
	
	
	

	3.3. Chlamydia
	
	
	

	3.4. Khác
	
	
	

	Cộng
	
	
	

	4. Nhiễm HIV
	
	
	

	Xét nghiệm HIV
	
	

	Cộng tổng
	
	



	NGƯỜI TỔNG HỢP
(Ký, ghi rõ họ tên)

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


__________________________
1 Chữ viết tắt tên cơ quan làm báo cáo
2 Địa danh
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